
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 28 – CÂY CỐI 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Cây tràm 

          Nhìn từ xa, cây tràm giống như một cây dù khổng lồ. Cây phát triển nhanh, 

vượt cao khỏi cổng trường. Rễ cây to, nhô lên khỏi mặt đất trông như một đàn rắn 

đang bò. Thân tràm to đến hai vòng tay người ôm, vỏ sần sùi màu đen sẫm. Vượt cao 

khỏi mặt đất độ hai thước, thân tràm chẻ làm hai nhánh. Mỗi nhánh đều có nhiều 

cành con chìa ra về bốn phía mang đầy những chiếc lá nhỏ màu xanh, hình trăng 

lưỡi liềm. Mùa hè lá chuyển sang màu vàng. Mỗi khi cơn gió thoảng qua, nhữn chiếc 

lá vàng lại lìa cành. Chúng dạo chơi trên mặt đất. Một vài chiếc lá bay đến cái ao 

cạnh trường, thả thuyền trôi trên mặt nước. Xen lẫn giữa đám lá xanh um, ẩn hiện 

những cánh hoa vàng lấp lánh ánh nắng như những chùm kim tuyến. Đôi lúc, những 

cánh hoa nhỏ xinh xắn ấy rơi xuống bay nhè nhẹ trong không gian, tạo nên một 

khung cảnh thật nên thơ.  

Câu 1. Cây tràm được so sánh với cái gì? 

A. Như một cây dù khổng lồ vượt cao khỏi cổng trường 

B. Như một đàn rắn đang bò trên mặt đất 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 2. Từ “lìa cành” thuộc thể loại từ nào dưới đây? 

A. Từ chỉ trạng thái 



 
 

B. Từ chỉ hoạt động 

C. Từ chỉ đặc điểm 

Câu 3. Lá tràm có đặc điểm gì? 

A. Lá nhỏ, xanh, hình trăng lưỡi liềm 

B. Lá chuyển sang màu vàng khi hè đến 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 4. Quả tràm được tả như thế nào? 

A. Màu xanh xoắn tròn như trái keo non 

B. Khi già quả có màu đen sẫm, chà xuống nước sẽ nổi bọt 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) l hoặc n 

- áy …….áy                                                 - ……ưu ……oát 

- ……oắt choắt                                            - ……on …..ước 

b) ên hoặc ênh  

- l………. đênh                                              - l............ xuống 

- bập b………..                                              – họ t…………. 

c) uơ hoặc ua 

- th……… cuộc                                               - h............ vòi 



 
 

- đồng l………..                                       - th........... nhỏ 

 

2. Gạch chân các từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì trong những câu dưới 

đây 

a. Ông em trồng cây ổi để có quả ăn. 

b. Bố tưới nước cho cây để cây luôn xanh tốt. 

c. Bé học hành chăm chỉ để có thật nhiều điểm tốt. 

d. Nhằm phân thắng bại, hai tuyển thủ đã thi đấu hết sức mình. 

e. Chú Thắng bế em bé để cô Mai làm việc nhà. 

f. Để có tiền đóng học phí, Nhung đi tìm việc làm thêm. 

 

3. Diền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau  

           Vào mùa xuân      cảnh vật như vừa lấy lại sức sống mới       Khí trời se lạnh        

gió thổi man mác       Từng đợt gió nhẹ thoảng qua      cành lá khẽ lung lay để lộ ra 

những giọt sương long lanh huyền ảo       Mặt trời vừa mới nhô lên tỏa ánh nắng sưởi 

ấm vạn vật       Chim hót ríu rít đón chào ngày mới 

 

4. Em đã đoạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ hoặc múa, hát, …). Các 

bạn chúc mừng. Viết một vài lời để đáp lại lời chúc mừng của các bạn? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. 

a)  

- áy náy                                                 - lưu loát 

- loắt choắt                                                     - lon nước / non nước 

b)   

- lênh đênh                                                      - lên xuống 

- bập bênh                                                       – họ tên 

c) uơ hoặc ua 

- thua cuộc                                                       - huơ vòi 

- đồng lúa                                                      - thuở nhỏ 

2.  

a. Ông em trồng cây ổi để có quả ăn. 

b. Bố tưới nước cho cây để cây luôn xanh tốt. 

c. Bé học hành chăm chỉ để có thật nhiều điểm tốt. 

d. Nhằm phân thắng bại, hai tuyển thủ đã thi đấu hết sức mình. 

e. Chú Thắng bế em bé để cô Mai làm việc nhà. 

f. Để có tiền đóng học phí, Nhung đi tìm việc làm thêm. 

 

     3.  

Đoạn văn hoàn chỉnh như sau: 



 
 

Vào mùa xuân, cảnh vật như vừa lấy lại sức sống mới. Khí trời se lạnh, gió thổi man 

mác. Từng đợt gió nhẹ thoảng qua, cành lá khẽ lung lay để lộ ra những giọt sương long 

lanh huyền ảo. Mặt trời vừa mới nhô lên tỏa ánh nắng sưởi ấm vạn vật. Chim hót ríu rít 

đón chào ngày mới. 

 

4. Câu trả lời tham khảo 

 

- Mình cảm ơn các bạn! 

- Cảm ơn các bạn nhiều! 

- Cảm ơn các bạn hôm nay đã đến chia vui cùng mình! 

- Các bạn làm mình cảm động quá! Cảm ơn các bạn! 

 

 

 


